
Cân nặng 

(kg)

Chiều cao 

(cm)
Cân nặng Chiều cao Cân nặng / Chiều cao

1 Nguyễn Khánh An 07/11/2023 Nữ 10.2 77 Bình thường Suy dinh dưỡng thể thấp còi Bình thường

2 Đỗ Tùng Anh 10/03/2023 Nam 11.4 86 Bình thường Bình thường Bình thường

3 Trần Duy Anh 19/01/2024 Nam 10.2 77 Bình thường Suy dinh dưỡng thể thấp còi Bình thường

4 Đoàn Minh Châu 24/07/2023 Nữ 12.3 84 Bình thường Bình thường Bình thường

5 Phạm Ngọc Minh Châu 21/11/2023 Nữ 11.7 82 Bình thường Bình thường Bình thường

6 Hoàng Diệp Chi 28/01/2024 Nữ 10.8 80 Bình thường Bình thường Bình thường

7 Phạm Minh Chính 04/01/2023 Nam 15.6 94 Bình thường Bình thường Bình thường

8 Lưu Thanh Duy 27/03/2023 Nam 12 86 Bình thường Bình thường Bình thường

9 Văn Anh Duy 06/01/2023 Nam 11.4 88 Bình thường Bình thường Bình thường

10 Nguyễn Ánh Dương 23/11/2023 Nữ 10.2 82 Bình thường Bình thường Bình thường

11 Lưu Khánh Đan 23/01/2023 Nữ 10.2 87 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Bình thường Bình thường

12 Đinh Tiến Đạt 18/12/2023 Nam 10.2 81 Bình thường Bình thường Bình thường

13 Nguyễn Đức Đạt 25/07/2023 Nam 13.3 91 Bình thường Bình thường Bình thường

14 Phạm Hải Đăng 17/10/2023 Nam 11.9 82 Bình thường Bình thường Bình thường

15 Tăng Thị Thu Hà 03/01/2023 Nữ 11.6 85 Bình thường Bình thường Bình thường

16 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 27/06/2023 Nam 10.2 84 Bình thường Bình thường Bình thường

17 Nguyễn Mạnh Khôi 11/09/2023 Nam 11.7 84 Bình thường Bình thường Bình thường

18 Lưu Trung Kiên 30/03/2023 Nam 13.5 90 Bình thường Bình thường Bình thường

19 Nguyễn Hoàng Lâm 02/01/2023 Nam 13 88 Bình thường Bình thường Bình thường

20 Hoàng Nhật Linh 15/06/2023 Nữ 10.2 84 Bình thường Bình thường Bình thường

21 Trần Đình Minh 15/02/2023 Nam 12 95 Bình thường Bình thường Bình thường

22 Lưu Đức Nam 26/12/2023 Nam 11.7 85 Bình thường Bình thường Bình thường

23 Vương Nhân Nghĩa 04/01/2024 Nam 10.2 79 Bình thường Bình thường Bình thường

24 Vũ Hà Phương 18/09/2023 Nữ 11 84 Bình thường Bình thường Bình thường

25 Trần Tùng Quân 06/07/2023 Nam 10.6 84 Bình thường Bình thường Bình thường

26 Mai Công Thịnh 04/01/2023 Nam 11.7 87 Bình thường Bình thường Bình thường

27 Vũ Phạm Minh Trang 30/04/2023 Nữ 11.9 89 Bình thường Bình thường Bình thường
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28 Đoàn Minh Trí 15/06/2023 Nam 13 86 Bình thường Bình thường Bình thường

29 Trần Đình Vũ 12/02/2023 Nam 12 88 Bình thường Bình thường Bình thường

30 Nguyễn Trương Như Ý 14/01/2024 Nữ 10.2 80 Bình thường Bình thường Bình thường

TỔNG HỢP 30 30

Bình thường 29 28

Cao hơn

SDD nhẹ cân 1

Thấp còi 2

SDD gầy còm

Thừa cân

Béo phì

Vũ Thị Thuý

An Hưng, ngày 12 tháng 09 năm 2025

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


